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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng 

 năm sinh 

Chức vụ 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Phân công 

chuyên 

môn 

Số giờ 

giảm trừ 

Số giờ 

thực dạy  

Ghi 

chú 

1 

Dương Thị 

Tâm 

16/04/1972 
Hiệu 

trưởng 

Đại học 

Phụ trách 

chỉ đạo 

chung. HĐ 

dạy 

2h/tuần  
2h dạy/tuần/ 

4T A2  

2 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

09/08/1977 
P. hiệu 

trưởng 

Đại học 

Phụ trách 

CSND,  

CTPT, HĐ 

dạy 

4h/tuần   

4h dạy/tuần/ 

3T C1, 5T 

B1  

3 

Nguyễn Thị 

Mai Phuơng 

12/08/1985 
P. hiệu 

trưởng 

Đại học 

Phụ trách 

CMGD, 

CNTT, 

CSVC; 

PCGD, 

HĐ dạy 

4h/tuần  

4h dạy/tuần/ 

5T B3, 5T 

B1  

4 Nguyễn Thị 

Thu 
11/10/1984 

TBTTND 

Giáo viên Đại học 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 5B1 

TBTTND 

Giảm 

2h/tuần 

38 giờ 

/tuần/5T B1 
 

5 
Phạm Thị Kiều 

Ninh 04/06/1982 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/5T B1 
 

6 
Trần Thị 

Nguyệt 10/07/1983 
Giáo viên 

Cao 

đẳng 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 5B2 

 
40 giờ 

/tuần/5T B2 
 

7 
Ngô Thị Linh 27/05/1983 

Giáo viên 
Đại học 

 
40 giờ 

/tuần/5T B2 
 

8 Nguyễn Thị 

Trang 02/12/1980 

TTCM 4 

và 5 tuổi 

Giáo viên Đại học 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 5B3 

TTCM 4,5 

tuổi Giảm 

3h/tuần 

37 giờ 

/tuần/5T B3 
 

9 
Nguyễn Thị 

Thu Hoàn 07/04/1987 
Giáo viên  

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/5T B3 
 

10 

 Trần Thu 

Giang 10/10/1981 

Giáo viên 
Cao 

đẳng 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 5B4 

 
40 giờ 

/tuần/5T B4 
 

11 

Phạm Thị Hiền 20/08/1986 

Giáo viên 

Đại học 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 5B4 

 
40 giờ 

/tuần/5T B4 
 

12 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thư 28/08/1985 
Giáo viên 

Đại học Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 4A1 

 
40 giờ 

/tuần/4T A1 
 

13 
Phạm Thị 

Thùy Hương 22/06/1986 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/4T A1 
 

14 
Lê Thị Thu 10/10/1988 

Giáo viên 
Đại học 

 
40 giờ 

/tuần/4T A1 
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15 

Thạch Thị Vân 23/09/1983 

TPCM 4 

và 5 tuổi 

Giáo viên Đại học Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 4A2 

 
40 giờ 

/tuần/4T A2 
 

16 
Phạm Thị 

Dinh 24/03/1985 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/4T A2 
 

17 Nguyễn Thị 

Huệ 17/07/1991 

BTĐTN 

Giáo viên 
Cao 

đẳng 

BTĐTN 

Giảm 

2h/tuần 

38 giờ 

/tuần/4T A2 
 

18 
Nguyễn Thị 

Thoan 05/08/1979 
Giáo viên 

Đại học 
Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 4A3 

 
40 giờ 

/tuần/4T A3 
 

19 
Bùi Thị Xuân 23/08/1985 

Giáo viên 
Đại học 

 
40 giờ 

/tuần/4T A3 
 

20 
Hoàng Thị 

Hường 08/05/1985 
Giáo viên 

Đại học 
Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 4A4 

 
40 giờ 

/tuần/4T A4 
 

21 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 10/12/1987 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/4T A4 
 

22 
Nguyễn Thị 

Thắm 25/08/1984 

TTCM  

3 tuổi, 

nhà trẻ 

Giáo viên Đại học 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 3C1 

TTCM 

3 tuổi, nhà 

trẻ Giảm 

3h/tuần 

37 giờ 

/tuần/3T C1 
 

23 
Cao Thị Thu 

Thanh 08/08/1974 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/3T C1 
 

24 
Phạm Thị Lý 01/11/1985 

Giáo viên 
Đại học 

 
40 giờ 

/tuần/3T C1 
 

25 
Vũ Thị Ngọc 

Hồi 08/07/1976 
Giáo viên 

Đại học 
Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 3C2 

 
40 giờ 

/tuần/3T C2 
 

26 Đỗ Thị Ánh 

Ngọc 22/12/1988 
Giáo viên 

Đại học 

Thư ký hội 

đồng Giảm 

2h/tuần 

38 giờ 

/tuần/3T C2 
 

27 
Trương Thị 

Hồng 16/04/1986 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/3T C2 
 

28 
Vũ Thị Chiều 22/07/1985 

Giáo viên 
Đại học 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 3C3 

 
40 giờ 

/tuần/3T C3 
 

29 
Nguyễn Thị 

Lụa 
01/10/1983 Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/3T C3 
 

30 
Bùi Thị Thu 

Hoài 
19/08/1995 Giáo viên 

Đại học 
Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy lớp 

MG 3C4 

 
40 giờ 

/tuần/3T C4 
 

31 
Nguyễn Thị 

Hường 28/08/1970 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/3T C4 
 

32 
Nguyễn Thị 

Kim Loan 02/10/1981 

TPCM  

3 tuổi, 

nhà trẻ 

Giáo viên  Đại học 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy Nhóm 

trẻ D1 

 
40 giờ 

/tuần/NT D1 
 

33 Trần Thị Thu 

Thảo 26/09/1994 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/NT D1 
 

34 
Đỗ Thị Ngọc 28/05/1991 

Giáo viên 
Đại học 

Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy Nhóm 

 
40 giờ 

/tuần/NT D2 
 

35 
Nguyễn Thị 

Bích Hà  17/10/1984 
Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/NT D2 
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36 
Đào Thị Ngọc 03/04/1990 

Giáo viên 
Đại học 

trẻ  D2 
 

40 giờ 

/tuần/NT D2 
 

37 Lê Thị Tính 08/02/1980 Giáo viên 
Đại học Chủ nhiệm 

và giảng 

dạy Nhóm 

trẻ D3 

 
40 giờ 

/tuần/NT D3 
 

38 
Lê Thị Thanh 

Huế 
19/08/1981 Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/NT D3 
 

39 
Phan Thị Lệ 

Quỳnh 
19/08/1996 Giáo viên 

Đại học 
 

40 giờ 

/tuần/NT D3 
 

40 Nguyễn Thị 

Phương Lan 

14/05/1984 Nhân 

viên kế 

toán  

Đại học     

41 Hoàng Thị 

Thu Hiền 

26/12/1985 Nhân 

viên y tế  

Trung 

cấp 

    

 

                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
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